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Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2024
V/v báo cáo tình hình thực hiện 

CTCT năm 2024 và đăng ký 
CTCT năm 2025

Kính gửi:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 
39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trân 
trọng đề nghị các Bộ, cơ quan và địa phương:

1. Về thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ (CTCT) năm 2024: 

a) Khẩn trương, tập trung xây dựng, trình các đề án nợ đọng trong CTCT 9 tháng 
năm 2024 và các đề án phải trình trong CTCT quý IV/20241 bảo đảm đúng tiến độ, chất 
lượng (bao gồm cả văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật, pháp lệnh, Nghị quyết 
của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội); rà soát, đánh giá kỹ về tính khả thi của 
từng đề án để đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách 
lĩnh vực xử lý, giải quyết, không để bị động, nợ đọng kéo dài như đề nghị của Văn phòng 
Chính phủ tại văn bản số 6676/VPCP-TH ngày 18 tháng 9 năm 2024. 

b) Báo cáo cụ thể tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2024 (Phụ lục I 
kèm theo), trong đó đề nghị:

- Đối với các đề án đã được đồng ý bổ sung, rút khỏi CTCT: Báo cáo rõ tên đề án, 
văn bản đồng ý bổ sung, rút khỏi CTCT (số, ngày văn bản).

- Đối với đề án chưa trình: Báo cáo rõ tiến độ chuẩn bị; nguyên nhân của các đề án 
quá hạn chưa trình.

- Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có).
2. Về xây dựng CTCT năm 2025: 
Bám sát Chương trình làm việc, ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 
và yêu cầu nhiệm vụ công tác của bộ, cơ quan, địa phương để đăng ký các đề án đưa vào 
CTCT năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

1 Chi tiết các đề án đã gửi các bộ, cơ quan, địa phương tại văn bản số 7129/VPCP-TH ngày 
02/10/2024; số 3992/VPCP-TH ngày 02/10/2024 (mật) của VPCP
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Các đề án đăng ký vào CTCT năm 2025 phải nêu tên gọi; căn cứ xây dựng (căn 
cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn); sự cần thiết; định hướng nội dung; phạm vi điều chỉnh; cơ 
quan thẩm định, theo dõi; cấp trình và thời hạn trình cụ thể theo từng tháng; sản phẩm 
của đề án (Phụ lục: II, III gửi kèm theo). 

3. Các đề án đăng ký phải bảo đảm tính khả thi, chất lượng, hiệu quả và phù hợp 
với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

a) Đối với các đề án thuộc diện Mật: Đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ 
Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và các 
quy định liên quan về bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan, địa 
phương để xác định độ mật của từng đề án khi đăng ký vào CTCT năm 2025 theo yêu 
cầu nêu trên và phát hành theo chế độ Mật gửi về Văn phòng Chính phủ.

b) Đối với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị quyết 
được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại các kỳ họp, phiên họp phải 
trình ban hành trong thời gian tới: Các bộ, cơ quan không phải đăng ký theo yêu cầu nêu 
trên; Văn phòng Chính phủ sẽ rà soát, tổng hợp và cập nhật vào CTCT năm 2025 sau khi 
có Quyết định phân công cụ thể của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các bộ, cơ quan, địa phương gửi báo cáo gồm các nội dung theo yêu cầu nêu 
trên về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Quá thời hạn nêu trên, các bộ, cơ quan, địa phương không gửi đăng ký CTCT 
năm 2025, Văn phòng Chính phủ không chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo để đưa 
vào CTCT năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

5. Trên cơ sở yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và danh mục 
đề án đăng ký của các bộ, cơ quan, địa phương, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, thẩm tra, tổng hợp danh mục 
các đề án đưa vào CTCT năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình cấp 
thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; 
  Trợ lý, Thư ký của TTg, các PTTg;
  các Vụ, Cục KSTT; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, TH (3b). XT        

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

Trần Văn Sơn
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